
DANH SÁCH SẢN PHẨM ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ XẾP HẠNG ĐẠT SAO OCOP TỈNH CAO BẰNG NĂM 2020 

(kèm theo Quyết định số: 2734/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng) 

STT Tên sản phẩm Chủ thể Địa chỉ 

Điểm 

trung 

bình 

Xếp 

hạng 

sao 

1 Lạp sườn 
Hợp tác xã Tâm Hòa 

124 Vườn Cam, Phường Hợp Giang, 

thành phố Cao Bằng 

57 3 sao 

2 Thịt hun khói  57 3 sao 

3 Dâu tây VietGAP Hợp tác xã Nông nghiệp Trường Anh 
Thôn Đà Quận, xã Hưng Đạo, thành 

phố Cao Bằng, Cao Bằng 
54 3 sao 

4 Trà Giảo Cổ Lam 
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học 

và Công nghệ 

Tổ 5, phường Sông Hiến, thành phố 

Cao Bằng 
55 3 sao 

5 Dầu Hồi 
Cơ sở sản xuất kinh doanh dầu hồi Tẩn 

Dấu Quẩy 

Thôn Phiêng Pẻn, xã Lý Bôn, huyện 

Bảo Lâm 
52 3 sao 

6 Gạo Nếp Hương Bảo Lạc Doanh nghiệp tư nhân 668 Bảo Lâm 
Khu 2, thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo 

Lạc 
68 3 sao 

7 Miến Dong Tân Việt Á Hợp tác xã Nông sản Tân Việt Á 
Tổ 10, phường Sông Hiến, thành phố 

Cao Bằng 
68 3 sao 

8 Hồng Trà A1 
Công ty TNHH Kolia Cao Bằng 

Thôn Phia Đén, xã Thành Công, 

huyện Nguyên Bình 

67 3 sao 

9 Lục Trà A1 67 3 sao 

10 Dầu Sả Ja Va Công ty TNHH Trường Thọ Cao Bằng 
Tổ 9, phường Sông Hiến, thành phố 

Cao Bằng 
52 3 sao 

11 Rượu gạo Nhật Cao Bằng Hộ kinh doanh: Bế Đức Tài 
Xóm 1 Bế Triều, thị trấn Nước Hai, 

Hòa An 
54 3 sao 

12 Rượu Ngô Đinh Đông Hộ kinh doanh: Đinh Văn Đông 
Thôn Thanh Chung, xã Thanh Long, 

huyện Hà Quảng 
58 3 sao 

13 Khẩu Sli Nà Giàng 
Hợp tác xã Khẩu Sli thương mại dịch vụ 

Nà Giàng 
Xã Nà Giàng, huyện Hà Quảng 56 3 sao 

https://www.thongtincongty.com/company/1574a87cf-doanh-nghiep-tu-nhan-668-bao-lam/
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STT Tên sản phẩm Chủ thể Địa chỉ 

Điểm 

trung 

bình 

Xếp 

hạng 

sao 

14 Hạt Dẻ Trùng Khánh Công ty cổ phần phát triển xây dựng Cao 

Bằng 

Tổ 7, Phường Sông Bằng, thành phố 

Cao Bằng 

68 3 sao 

15 Gạo Nếp Ong 68 3 sao 

16  Lan’s Homestay  
Công ty TNHH Du lịch Quốc tế Thác 

Bản Giốc 

Thôn Bản Giốc, xã Đàm Thủy, 

huyện Trùng Khánh 
68 3 sao 

17 Nho đen Công ty Cổ phần Hoàng Thành Cao 

Bằng 
Xã Đức Hồng, huyện Trùng khánh 54 3 sao 

18 Đường phên Bó Tờ 
HTX sản xuất đường phên chế biến rượu 

mía Bó Tờ 

Thôn Bó Tờ, thị trấn Hòa Thuận, 

huyện Quảng Hòa 
56 3 sao 

19 Dao Minh Tuấn Phúc Sen Hợp tác xã Minh Tuấn 
Thôn Phja Chang, xã phúc Sen, 

huyện Quảng Hòa 
57 3 sao 

20 Bánh nướng Thu Điệp Hộ kinh doanh: Ngô Kim Khánh Thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang 54 3 sao 

21 Rượu Ngô CP 999 Hợp tác xã Tuấn Tú 
Thôn Sang Chỉa, xã Vinh Quý, 

huyện Hạ Lang 
65 3 sao 

22 Thạch Đen Hằng Hoàng  Hộ kinh doanh: Trần Thị Hằng 
Thôn Nà Cốc, xã Lê Lai, huyện 

Thạch An 
52 3 sao 

23 Thạch Đen Lê Thùy  Hộ kinh doanh: Nông Thị Lệ Thùy 
Thôn Pò Diểu, thị trấn Đông Khê, 

huyện Thạch An 
57 3 sao 

24 Nước cốt Chanh leo  Hợp tác xã Vân An 
Thôn Bản Và, xã Lê Lai, huyện 

Thạch An 
55 3 sao 
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